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1. Đề tài nghiên cứu khoa học 

1.1. Đề tài cấp Tỉnh, Bộ, cấp Nhà nước 

TT Tên đề tài 
Chủ nhiệm đề 

tài 
Nhóm nghiên cứu Ghi chú 

1.  

Nghiên cứu bào chế viên nang cứng có 

tác dụng hạ huyết áp của phân đoạn từ 

các loại hòe hoa (Flos styphnolobii 

japonici) được chế biến theo y học cổ 

truyền 

Đinh Thị Diệu 

Hằng 

Nguyễn Quốc Huy, Trần Thị Thu Hiền, Đỗ Thị Kim Oanh, Trần Quang 

Cảnh, Vũ Đình Chính, Nguyễn Công Khẩn, Phạm Phương Thảo,  

Lê Thiên Kim 

Đề tài cấp Tỉnh 

(chuyển tiếp) 

2.  

Thực trạng hội chứng chuyển hóa ở 

người trưởng thành vùng đồng bằng 

Bắc Bộ và hiệu quả can thiệp điều 

chỉnh chế độ ăn, lối sống đối với các 

yếu tố của hội chứng chuyển hóa 

Đinh Thị Diệu 

Hằng 

Trần Quang Cảnh, Vũ Đình Chính, Nguyễn Công Khẩn, Đỗ Thị Phương Hà, 

Đinh Thị Xuyến, Trương Thị Thư, Ngô Quỳnh Diệp, Lê Đức Thuận, Lê 

Bạch Mai, Nguyễn Thị Mai, Phan Văn Cần, Hà Huy Tuệ 

Đề tài cấp Bộ 

(bắt đầu thực 

hiện) 

3.  

Nghiên cứu thực trạng sản xuất, kinh 

doanh và mức độ ô nhiễm sinh học, hóa 

học trong một số thực phẩm trẻ em và 

phụ nữ mang thai  

Vũ Đình Chính  

Nguyễn Văn Chuyên, Nguyễn Thanh Phong, Hồ Anh Sơn, Vũ Thị Thu Hiền, 

Lê Danh Tuyên, Hoàng Xuân Sử, Trần Quốc Thắng, Nguyễn Minh Phương, 

Tống Đức Minh, Chử Văn Mến, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Đức Điển, 

Phan Văn Mạnh, Đinh Thị Diệu Hằng, Trần Quang Cảnh, Đinh Thị Xuyến, 

Hoàng Thị Thu Huyền, Hoàng Quỳnh Trang 

Đề tài cấp Nhà 

nước (bắt đầu 

thực hiện) 

4.  
Xây dựng mô hình quản lý và chăm sóc 

bệnh nhân viêm gan tại tỉnh Hải Dương 

TS. Đinh Thị 

Diệu Hằng 
09 thành viên 1525.000.000 

Đề tài cấp Tỉnh 

(đã nghiệm thu) 

1.2. Đề tài cấp cơ sở 

STT Tên nhiệm vụ/đề tài/dự án Chủ nhiệm đề tài Thành viên nhóm NC Kinh phí Ghi chú 

1.  

Hiệu quả của phác đồ nối tiếp trong điều trị tiệt trừ Helicobacter 

pylori ở bệnh nhân loét hành tá tràng điều trị tại BV Trường 

ĐHKT Y tế HD 

TS. Đinh Thị Diệu 

Hằng 
ThS. Vũ Công Danh, 5.000.000 

Chuyển tiếp từ 

2017 - 2018 

2.  
Khảo sát thực trạng mắc bệnh bàng quang tăng hoạt ở người từ 

18 tuổi trở lên tại Hải Dương năm 2018 

TS. Đinh Thị Diệu 

Hằng 

BS. Lê Thị Hà, BS. Đỗ Văn 

Hăng, BS. Đàm Văn Đạt, ThS. 
9.200.000 

Chuyển tiếp từ 

2017 - 2018 



Đinh Thị Xuyến 

3.  
Tổ chức dạy học chủ đề tích hợp điện sinh học trong giảng dạy 

môn lý sinh ở bậc đại học 

ThS. Phạm Thị 

Phương Thanh 
 5.000.000  

4.  

Nghiên cứu các chỉ số trục nhãn cầu, độ sâu tiền phong và độ dày 

giác mạc trung tâm trên người Việt Nam từ 46 tuổi đến 65 tuổi 

bằng IOL Master 700 

BS. Nguyễn Thành 

Luân 
ThS. Lê Phi Hảo 8.700.000  

5.  
Áp dụng thang ngôn ngữ tiền học đường trong sàng lọc và chẩn 

đoán khuyết tật ngôn ngữ ở trẻ từ 1 đến 6 tuổi tại tỉnh Hải Dương 
Ths. Đinh Thị Hoa 

CN. Nguyễn Thị Hằng, CN. Lê 

Thị Kim Phượng 
20.000.000  

6.  

Xác định tỷ lệ và mức độ kháng kháng sinh của một số chủng vi 

khuẩn được phân lập từ bệnh nhi mắc viêm đường hô hấp tại 

Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương năm 2017. 

TS. Trần Quang 

Cảnh 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung, 

BS. Vũ Thanh Huyền 
3.000.000  

7.  
Xây dựng mô hình hoạt động nhóm để nâng cao năng lực nói 

tiếng Anh của sinh viên Trường ĐHKT Y tế HD 

ThS. Nguyễn Thị 

Thanh Loan 

ThS. Nguyễn Thanh Thủy, ThS. 

Bùi Quang Thuần, ThS. Khúc 

Kim Lan 

7.000.000 
Chuyển tiếp từ 

2017 - 2018 

8.  

Khảo sát nguy cơ trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở học sinh 

tại một số trường Trung học phổ thông thuộc huyện Kinh Môn, 

tỉnh Hải Dương năm 2019 

TS. Lê Văn Thêm, 

ThS. Ngô Bá Hưng, ThS. 

Nguyễn Thị Kiều Liên, ThS. 

Mạc Thị Thảo, ThS. Nguyễn 

Huy Hoàng, 

5.100.000  

9.  

Khảo sát tình trạng nuôi con bằng sữa mẹ ở trẻ em từ 0 đến 6 

tháng tuổi và một số yếu tố liên quan tại thành phố Hải Dương 

tháng 12 năm 2018 

TS. Lê Văn Thêm 

BS. Trương Thị Thư, ThS. 

Nguyễn Thị Nga, ThS. Ngô Thị 

Nhung 

5.800.000  

10.  
Kiến thức về bệnh tự kỷ của cha mẹ có con đang theo học tại một 

số trường mầm non trên địa bàn thành phố Hải Dương. 

Ths.Nguyễn Thị 

Kiều Liên 

ThS. Nguyễn Thị Nga, ThS. 

Mạc Thị Thảo, TS. Lê Văn 

Thêm 

8.280.000  

11.  
Xây dựng quy trình kỹ thuật tạo môi trường kị khí để định lượng 

vi khuẩn khử sulfide và Clostridium perfrigens trong thực phẩm 

TS. Trần Quang 

Cảnh 
ThS. Đặng Thị Thùy Dưong 10.000.000 

Chuyển tiếp từ 

2017 - 2018 

 Tổng kinh phí   87,080,000  

1.2. Đề tài NCKH SV 

STT Tên nhiệm vụ/đề tài/dự án Chủ nhiệm đề tài Người HD Kinh phí 

 

Ghi chú 

1.  “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan của 

bệnh nhân viêm phổi mắc phải tại cộng đồng đang điều trị ở khoa 

Hô hấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2018 

Sinh viên Lê Quốc 

Hưng 

 TS. Lê Văn Thêm 2.900.000  



2.  Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố nguy 

cơ ở bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại 

Bệnh viện Phổi Hải Dương năm 2018”. 

Sinh viên Nguyễn 

Thị Hoài Nhi 

 ThS. Nguyễn Thị Bắc 2.150.000  

3.  “Thực trạng kiến thức thực hành của bà mẹ có con dưới 1 tuổi về 

tiêm chủng tại phường Tứ Minh – thành phố Hải Dương năm 

2018”. 

Sinh viên Phạm Thị 

Ngân 

ThS. Nguyễn Thị Nga – Giảng 

viên khoa YTCC 

3.000.000  

4.  “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 50 bệnh nhân 

sỏi tiết niệu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tháng 

12 năm 2018”. 

Sinh viên Nông Thị 

Diệu 

TS. Phạm Xuân Thành và ThS. 

Nguyễn Thị Nga 

3.000.000  

5.  “Mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân 

viêm xơ gan điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tháng 

12 năm 2018”. 

Sinh viên Vũ 

Hoàng Đạt 

ThS. Vũ Công Danh 

 

3.000.000  

6.   “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 50 bệnh nhân 

xuất huyết tiêu hóa cao điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải 

Dương tháng 12 năm 2018”. 

Sinh viên Phan Thị 

Thương 

 TS. Nguyễn Hằng Lan 3.000.000  

7.  “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của 50 bệnh nhân viêm ruột 

thừa cấp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tháng 12 

năm 2018”. 

 Sinh viên Nguyễn 

Thị Thùy 

 TS. Lê Văn Thêm 3.000.000  

8.  “Khảo sát tình trạng biến chứng mạn tính ở bệnh nhân đái tháo 

đường type 2 đang điều trị tại khoa Nội tiết Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hải Dương tháng 11 - 12 năm 2018”. 

Sinh viên Nguyễn 

Thị Huệ 

    ThS. Trần Thanh Hòa 1.880.000  

9.  “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm trong 

thực tập lâm sàng của sinh viên Y đa khoa Trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

năm 2018”. 

Sinh viên Lê Anh 

Hiếu 

 TS. Lê Thúy Hường và ThS. 

Nguyễn Thị Nga (LS) 

3.000.000  

10.  “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân 

viêm gan virus B điều trị tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hải Dương tháng 11 - 12 năm 2018”. 

Sinh viên Vũ Tiến 

Giang 

 ThS. Nguyễn Thị Nga và ThS. 

Vũ Công Danh 

3.000.000  

 Tổng kinh phí   27.930.000  

2. Bài báo khoa học 

2.1. Bài báo khoa học trong nước 

TT Tên bài báo Tên tác giả Tên Tạp chí  Trang Số xuất bản Tháng  Năm  

1 Ứng dụng kỹ thuật Mutliplex-PCR chẩn đoán Escherichia Nguyễn Đắc Trung, Nguyễn Tạp chí Y – Dược 32-38 Số 2 1 2018 



coli gây tiêu chẩy ở người Thị Thu Thái, Trần Quang 

Cảnh 

học quân sự 

2 Đánh giá hiệu quả phương pháp ủ kỵ khí bằng bình nén 

cải tiến để định lượng Clostridium perfringens trong thực 

phầm 

Trần Quang Cảnh, Đặng Thị 

Thùy Dương 

Tạp chí phân tích 

Hóa, Lý và Sinh 

học 

133-

142 

Tập 23, Số 4 6 2018 

3 Xây dựng phần mềm nội kiểm chất lượng xét nghiệm 

HMTU-IQC 

Nguyễn Văn Quang, Cao Văn 

Tuyến, Trần Quang Cảnh, Trần 

Thị Minh Phương 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

146-

152 

tập 469 8 2018 

4 Khảo sát một số yếu tố liên quan đến chất lượng phòng 

xét nghiệm và kết quả kiểm tra một số chỉ số hóa sinh 

máu ở các bệnh viện tuyến tỉnh Hải Dương năm 2018 

Đinh Thị Diệu Hằng, Trần 

Hoài Nam, Ngô Quỳnh Diệp, 

Nguyễn Văn Quang 

YHVN 40-50 Số chuyên đề, 

tập 470 

9 2018 

5 Tích Hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học môn Giáo 

dục công dân lớp 12 hiện nay 

Nguyễn Hải Trung, Phạm Thị 

Thu Hằng, Dương Văn Khoa 

Tạp chí Giáo dục 169-

173 

Số đặc biệt 9 2018 

6 Mật độ xương của 200 phụ nữ mãn kinh ở tỉnh Hải 

Dương 

Đinh Thị Diệu Hằng, Nguyễn 

Huyền Nhung 

Y học Việt Nam 138-

143 

Tập 470, số 1 9 2018 

7 Đánh giá hiệu quả can thiệp đối với cộng tác viên PHCN 

dựa vào cộng đồng tại HD 

Phạm Thị Cẩm Hưng, Cao 

Minh Châu, Phạm Thị Nhuyên 

YHTH 24-27 Số 10 (1082) 10 2018 

8 Xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý bệnh viêm gan 

tại tỉnh Hải Dương 

Đinh Thị Diệu Hằng, Đỗ Trọng 

Tiến 

YHTH 80-84 Số 11 (1085) 11 2018 

9 Khảo sát một số yếu tố liên quan đến chất lượng phòng 

xét nghiệm và kết quả kiểm tre một số chỉ số hóa sinh 

máu ở các bệnh viện tuyến tỉnh Hải Dương năm 2018 

Đinh Thị Diệu Hằng, Ngô 

Quỳnh Diệp 

YHTH 118-

123 

Số 11 (1085) 11 2018 

10 Đánh giá hiệu quả vật lý trị liệu cho bệnh nhân thoát vị 

đĩa đệm cột số thắt lưng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải 

Dương năm 2018 

Đào Thị Phượng YHVN 46-52 Tập 472 11 2018 

11 Xác định thực trạng nhiễm khuẩn Helicobacter pylori ở 

bệnh nhân viêm dạ dày tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải 

Dương bằng kỹ thuật sinh học phân tử 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê 

Thị Phượng, Nguyễn Văn Tăng 

Tạp chí Y học dự 

phòng 

14-20 Tập 28, số 8 11 2018 

12 So sánh hiệu quả phong bế của Ropivacaine 0,5% với 

Bupivacain 0,5% trong gây tê tủy sống phẫu thuật chi 

dưới 

Nguyễn Thị Minh Thu, Đoàn 

Tuấn Thành 

YHVN 355-

362 

Tập 472 11 2018 

13 Thay đổi mạch và huyết áp của bệnh nhân phẫu thuật 

xương chày được gây tê tủy sống. 

Nguyễn Thị Minh Thu, Đặng 

Thị Phượng 

YHVN 384-

390 

Tập 472 11 2018 



14 Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính và giá trị của dựng hình 

3D trong chẩn đoán chấn thương ngực kín 

Trần Văn Việt, Nguyễn Huy 

Bách, Trần Văn Biên 

YHVN 281-

288 

Tập 472 11 2018 

15 Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh rò hậu môn trên máy cộng 

hưởng từ 1.5 Tesla 

Nguyễn Hải Niên, Nguyễn 

Tuấn Anh, Trần văn Việt, Vũ 

Văn Chung 

YHVN 331-

338 

Tập 472 11 2018 

16 Nghiên cứu giá trị của siêu âm định lượng hình ảnh đàn 

hồi mô trong chẩn đoán nốt tuyến giáp 

Nguyễn Tuấn Anh, Chiung 

Wen Kuo, Trần Văn Việt, 

Phạm Hữu Thiên 

YHVN 339-

345 

Tập 472 11 2018 

17 Nghiên cứu VMAt, IMRT và kỹ thuật lai IMRT/VMAT 

trong điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ 

Phạm Hữu Thiên Nguyễn Tuấn 

Anh, Nguyễn Hải Niên, Jao-

Perng Lin 

YHVN 346-

351 

Tập 472 11 2018 

18 Xác định khuyết tật ngôn ngữ ở trẻ từ một đến 6 tuổi và 

tìm hiều một số yếu tố nguy cơ tại Bệnh viện Nhi tỉnh Hải 

Dương 

Đinh Thị Hoa, Vũ Thị Bích 

Hạnh 

YHVN 61-65 Tập 472 11 2018 

19 Tình trạng nhiễm vi sinh vật trong các mẫu thực phẩm 

được kiểm nghiệm tại labo xét nghiệm an toàn vệ sinh 

thực phẩm, trường Đại học KTYTHD 

Trần Quang Cảnh, Đặng Thị 

Thùy Dương 

YHVN 102-

105 

Tập 472 11 2018 

20 Thực trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột ở bệnh nhân 

Nhi tại bệnh viện Nhi HD tháng 4/2015-6/2015 

Nguyễn Thị Thanh Hải, 

Nguyễn Thị Hằng 

YHVN 59-66 Tập 472 11 2018 

21 Thực trạng công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại 

các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017 

Trần Quang Cảnh, Nguyễn 

Mạnh Hùng 

YHVN 65-66 Tập 472, Số 2 11 2018 

22 Tình trạng nhiễm vi sinh vật trong các mẫu thực phẩm 

được kiểm nghiệm tại Labo xét nghiệm an toàn vệ sinh 

thực phẩm, trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương 

Trần Quang Cảnh, Đặng Thị 

Thùy Dương, 

YHVN 102-

106 

Tập 472, Số 2 11 2018 

23 Khảo sát nồng độ Alpha Fetoprotein và một số yếu tố liên 

quan ở những bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan tại 

khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 

Đinh Thị Diệu Hằng, Lưu 

Hương Giang 

YHTH 45-47 Số 1 

(1089)/2019 

1 2019 

24 Đặc điểm hình ảnh chấn thương cột sống thắt lưng trên 

cắt lớp vi tính đa dãy 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 34-38 Số 1089 1 2019 

25 Nghiên cứu áp dụng thang đo Zimmerman trong chẩn 

đoán khuyết tật ngôn ngữ ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi tỉnh 

Hải Dương 

Đinh Thị Hoa, Vũ Thị Bích 

Hạnh, Hoàng Cao Cương 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

120-

124 

Số 2 1 2019 

26 Tình trạng nhiễm Salmonella spp trên các mẫu thịt và sản Trần Quang Cảnh, Đặng Thị Tạp chí Y học Việt 100- số 2, tập 474 1 2019 



phẩm thịt được kiểm nghiệm tại labo xét nghiệm an toàn 

vệ sinh thực phẩm, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương (từ tháng 01-06 năm 2018 

Thùy Dương, Đinh Thị Lan, 

Nguyễn Thị Thu Lý, Chu Thị 

Minh Thu 

Nam 103 

27 Thực trạng về điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm của các bếp ăn tập thể tại tỉnh Hưng Yên năm 2017 

Trần Quang Cảnh, Nguyễn 

Mạnh Hùng 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

65-70 số 2, tập 474 1 2019 

28 Nhận xét đặc điểm một số chỉ số huyết học và hóa sinh ở 

bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện trung ương Quân đội 108 

Đinh Thị Diệu Hằng, Đoàn Thị 

Thùy Ninh 

YHTH 39-43 Số 2 (1090) 2 2019 

29 Đặc điểm hình ảnh chấn thương hàm mặt trên phim chụp 

cắt lớp vi tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 34-38 Số 1090 2 2019 

30 Kiến thức và thái độ về kiểm soát nhiễm khuẩn của điều 

dưỡng tại một số khoa lâm sàng hệ ngoại bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hải Dương năm 2018 

Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Hữu 

Tú, Nguyễn Thị Minh Thu 

Tạp chí ĐDVN 100-

106 

Số 26/2019 3 2019 

31 Tình trạng tai nạn thương tích của bệnh nhân đến khám và 

điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải 

Dương quý IV năm 2018 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 43-46 Số 1092 3 2019 

32 Thực trạng quản lý thai nghén tại Trung tâm Y tế huện 

Gia Lộc tỉnh Hải Dương năm 2018 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 76-80 Số 1092 3 2019 

33 Thực trạng kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo 

đường type2 được quản lý tại Trung tâm Y tế huyện Gia 

Lộc quý IV năm 2018 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 105-

109 

Số 1092 3 2019 

34 Tình hình bệnh nhân đái tháo đường type2 điều trị ngoại 

trú tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 

tháng 1 năm 2019 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 19-23 Số 1094 4 2019 

35 Tình trạng bệnh nhân tai nạn thương tích khám và điều trị 

tại Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương quý 

IV năm 2018 

Nguyễn Huy Hoàng, Lê Văn 

Thêm 

YHTH 70-72 Số 1094 4 2019 

36 Thực trạng tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp 

đang được quản lý tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng 

tháng 1 năm 2019 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 19-23 Số 1095 4 2019 

37 Đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính của chấn thương sọ não 

cấp tính tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tháng 6 

năm 2018 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 135-

138 

Số 1095 4 2019 

38 Đặc điểm lâm sàng và thực trạng kiểm soát hen phế quản Đinh Thị Diệu Hằng, Phùng YHVN 91-96 Số 1 (2019) 5 2019 



ở học sinh Tiểu học, Trung học Lê Hồng Phong, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 

Chí Thiện, Phạm Văn Thức 

39 Quản lý đào tạo ngành điều dưỡng trình độ Đại học theo 

tiếp cận đảm bảo chất lượng 

Khúc Kim Lan Tạp chí Giáo dục 

và xã hội 

177-

181 

Số đặc biệt 5 2019 

40 Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh bệnh lý động mạch vành 

trên máy cắt lớp vi tính 256 dãy 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 11-16 Số 1096 5 2019 

41 Đánh giá giá kiến thức, thái độ phòng chống tác hại của 

tia X đối với sức khỏe của sinh viên Khoa Chẩn đoán 

hình ảnh Trường ĐHKT y tế Hải Dương năm 2018 

Lê Văn Thêm, Trần Văn Việt YHTH 36-40 Số 1096 5 2019 

42 Thời cơ và thách thức của đào tạo điều dưỡng trước bối 

cảnh cuộc cách mạng 4.0 

Khúc Kim Lan Tạp chí Giáo dục 323-

325 

Số tháng 

5/2019 

5 2019 

43 Sự thống nhất biện chứng giữa phương pháp học tập môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lenin ở các 

trường DDH hiện nay 

Hoàng Thị Thu Hiền Tạp chí lý luận 

chính trị và truyền 

thông 

77-81  5 2019 

44 Biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn của giảng viên 

Điều dưỡng trong bối cảnh đổi mới giáo dục 

Khúc Kim Lan Tạp chí Thiết bị 

Giáo dục 

135-

151 

Số 194, Kỳ I 6 2019 

45 Nhận xét kết quả của phác đồ nối tiếp trong điều trị tiệt 

trừ Helicobacter pylori ở bệnh nhân loét hành tá tràng 

điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương 

Đinh Thị Diệu Hằng, Vũ Công 

Danh 

Y học thực hành 45-49 Số 6 (1101) 6 2019 

46 Hiệu quả can thiệp cộng đồng về nhiễm độc chì với trẻ 

em tại Bắc Kạn và Thái Nguyên 

Hoàng Thị Giang, Doãn Ngọc 

Hải, Đinh Thị Diệu Hằng, 

Phạm Minh Khuê, Lỗ Văn 

Tùng 

Y học Dự phòng 18-25 Tập 29, số 3 6 2019 

47 Giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc nhóm trong thực 

tập lâm sàng của SV y đa khoa trường ĐHKTYT HD 

Lê Thúy Hường, Lê Anh Hiếu YHTH 24-28 Số 7 (1102) 7 2019 

48 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý quỹ bảo hiểm y tế Lê Thúy Hường, Vũ Thị Thanh 

Nga 

Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo 

53-55 Số 20 7 2019 

49 Khảo sát thực trạng mắc chứng bàng quang tăng hoạt ở 

người từ 18 tuổi trở lên tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương 

Đinh Thị Diệu Hằng, Lê Thị 

Hà 

Y học Việt Nam 9-12 Tập 480, Số 

1&2, 

7 2019 

50 Một số giải pháp phát huy vai trò của gia đình đối với sự hình 

thành và phát triển nhân cách thế hệ trẻ ở nước ta hiện nay 

Phạm Thị Thắm Triết học 87-94 339 8 2019 



51 Tình trạng hiểu biết về bệnh sốt xuất huyết của người dân 

xã Hiệp An – Kinh Môn, Hải Dương tháng 1 

Lê Văn Thêm, Nguyễn Huy 

Hoàng 

YHVN 678-

684 

Tập 472 11 2019 

52 Kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ của các bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi tại xã An Phụ, huyện Kinh Môn, Hải Dương 

tháng 1 năm 2018 

Lê Văn Thêm, Nguyễn Thị 

Nga 

YHVN 746-

754 

Tập 472 11 2019 

53 Nguy cơ trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở sinh viên 

năm thứ nhất Trường ĐHKTY tế HD năm 2017 

Lê Văn Thêm, Nguyễn Thị 

Kiều Liên, Mạc Thị Thảo, 

Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Việt 

Hòa 

YHVN 754-

763 

Tập 472 11 2019 

54 Ứng dụng kỹ thuật khuếch đại gen lồng da mồi thời gian 

sử dụng Sybr green I phát hiện hai nấm men 

Cryptococcus neoformans và Candida albicans 

Đỗ Ngọc Ánh, Nguyễn Khắc 

Lực, Phạm Văn Minh, Lê Thị 

Kim Dung, Trần Quang Cảnh, 

Nguyễn Duy Bắc 

Tạp chí phòng 

chống dịch bệnh 

sốt rét và các bệnh 

ký sinh trùng 

84-91 Số 1  2019 

2.2. Bài báo Quốc tế 

TT Tên bài báo Tên tác giả Tạp chí Tập, số Tháng Năm 

1 

The change of ventilatory funtion in patiens with CO2 

inflating in pertioneal cavity for abdominal endoscopic 

anesthesia surgery 

Lê Văn Thêm, Tạ Thanh Hà 

Journal of Functional 

Ventulation and 

Pulmonogy (JFVP) 

Volume 9 – 

ISSUE 

28, 28(9):9-14 

12 2018 

2 

The role of thoracic ultrasound guidance in 

supaclavircular brachial plexus block for patients with 

upper limb surgery at Military Central Hopital 108 

Lê Văn Thêm, Tran Phuong T, Tran 

Phuong T 
JFVP 

Volume 9 – 

ISSUE 

28, 28(9):15-20 

12 2018 

3 

Study on the impact of CO2 inflation on 

cardirespiratory system in patients having endoscopy 

surgery 

Lê Văn Thêm, Tạ Thanh Hà JFVP 
Volume 9 – 

ISSUE 28,  
12 2018 

4 
Effectivenness assessment of in vivo and in vitro test 

for diagnoosing the causes of allergic asthama 

Đinh Thị Diệu Hằng, Phạm Văn T, 

Phùng Chi T 
JFVP 

Volume 9 – 

ISSUE 28,  
12 2018 

5 
Evaluate the vitality of Dermatophagoides 

pteronyssinus allergen through in vivo in vitro tests 

Đinh Thị Diệu Hằng, Phạm Văn T, 

Phùng Chi T 
JFVP 

Volume 9 – 

ISSUE 28,  
12 2018 

6 

Study of changes in the clinics, lung fution and skin 

prick – test in asthmatic patients allergic to D. 

pteronyssinus under the effect of sublingual 

immunotherapy 

Đinh Thị Diệu Hằng, Phạm Văn T, 

Phùng Chi T 
JFVP 

Volume 9 – 

ISSUE 28,  
12 2018 

7 Study of changes in clinical symptoms and some Đinh Thị Diệu Hằng, Phạm Văn T, JFVP Volume 9 – 12 2018 



biologic parameters in asthma patients allergic to D. 

pteronyssinus treated by  sublingual and subcutaneous 

immunotherapy 

Phùng Chi T ISSUE 28,  

8 

Plantation economy of French people in province Ha 

Nam from 1884 to 1945 -  suggestions for Vietnam 

today 

Duong Van Khoa, Mai Thi Tuyet, 

Nguyen Hai Trung 
Korean Journal 

Vol.17, no.2, pp. 

83-102 (20 pages)  
2 2019 

9 

Repetitive Passive Movement Modulates Corticospinal 

Excitability: Effect of Movement and Rest Cycles and 

Subject Attention 

Shota Tsuiki, Ryoki Sasaki, Pham 

Van Manh, Shota Miyaguchi, Sho 

Kojima, Kei Saito, yasuto Inukai, 

Naofumi Otsuru and Hideaki Onishi 

Frontiers in 

Behavioral 

Neuroscience 

Volume 13 3 2019 

10 

A new subfamily, pseuduhaploporinae subfam. N. 

(Digennea: Haploporidae), with moorphometric and 

molecular analyses of two new species: 

Pseudohaploporus vietnammensis n.g.,sp.n and 

Pseudohaploporus planilizum.n.g, sp. N. from 

vietnamese mullet 

Nguyen Van Tang, D.M. Atopin, 

V.V. Besprozvannykh, D.N.Ha, 

K.P.Chalenko 

Parasitology 

International 
69:17-24 4 2019 

 

3. Hội thảo  

3.1. Hội thảo trong nước 

TT Tiêu đề bài báo Tên hội thảo Số xuất bản 
Tháng/ Năm 

xuất bản 
Tác giả  

Đồng 

tác giả 

Ghi 

chú 

1.  
Mô tả ba loài sán ký sinh ở cá 

biển Việt Nam 

Kỷ yếu Hội Nghị ký sinh trùng 

toàn quốc lần thứ 46 

Hội ký sinh trùng 

VN, Viện NC bảo 

tồn đa dạng sinh học 

và bệnh nhiệt đới, 

Học viện NN 

Tháng 4/2019 

Nguyễn Văn Tăng, 

Nguyễn Văn Hà, Hà Duy 

Ngọ, Phạm Văn Lực 

Đồng 

tác giả 
 

2.  

Ứng dụng kỹ thuật sinh học 

phân tử xác định khuẩn 

Helicobacter pylori kháng 

thuốc Clarthrommycin tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh Hải 

Dương bằng kỹ thuật sinh 

học phân tử 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Ứng 

dụng công nghệ Sinh – Y sinh 

trong điều trị y khoa lâm sàng Lần 

1 –năm 2019 

Học viện Quân Y 7A  
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 

Lê Thị Phượng 

Đồng 

tác giả 
 

3.  Đổi mới phương pháp dạy Đổi mới căn bản và toàn diện hoạt Hiệp hội các trường Năm 2018 Lê Thị Thanh Trà   



học theo định hướng phát 

triển năng lực đáp ứng nhu 

cầu xã hội  

động đào tạo trong các trường Đại 

học, cao đẳng 

Đại học, Cao đẳng 

Việt Nam 

4.  

Vai trò của khoa học công 

nghệ đối với tăng trưởng kinh 

tế 

Hội thảo Khoa học công nghệ cấp 

Quốc gia, Rào cản về thể chế đối 

với khoa học – công nghệ và đổi 

mới, sáng tạo thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế ở Việt Nam,  

Trường Đại học 

Kinh tế TPHCM 

Tháng 6 năm 

2018 
Lê Thị Thanh Trà   

5.  

Phát triển nguồn nhân lực đáp 

ứng ngành nông nghiệp công 

nghệ cao 

Hội thảo Khoa học Quốc gia, Phát 

triển kinh tế - xã hội vùng Tây 

Nguyên lần 2, năm 2018,  

Trường Đại học Đà 

Nẵng 
 Lê Thị Thanh Trà   

6.  
Nguồn nhân lực cho phát 

triển bền vững ở Tây Nguyên 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc Gia 

“Phát triển Kinh tế-xã hội vùng Tây 

nguyên” Lần 3 năm 2019 

Tháng 6/2019  Nguyễn Thị Nhung   

7.  

 

Chuyển dịch cơ cấu ngành 

kinh tế ở Tây Nguyên theo 

hướng phát triển bền vững 

Kỷ yếu Hội thảo KHQG “Phát 

triển Kinh tế-xã hội vùng Tây 

nguyên” Lần 3 năm 2019 

 

Tháng 6/2019 
 Phạm Thị Thanh Thủy   

8.  

Sự kết hợp các phương pháp 

dạy học Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác – 

lênin theo hướng phát triển 

năng lực của người học tại 

Trường ĐHKTYTHD 

Kỷ yếu Hội thảo 

Dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực người học trong 

giảng dạy Tâm lý, giáo dục học và 

lý luận chính trị 

Tháng 5/2019 
Đại học 

Quảng Nam 
Hoàng Thị Thu Hiền   

9.  

 “Vai trò của nguồn vốn trong 

nước đối với phát triển các 

vùng kinh tế trọng điểm ở 

Việt Nam”,  

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc 

gia, Giải pháp tạo lập nguồn vốn 

phát triển vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam, NXB Tài chính, ISBN 

978-604-79-2089-1, tr92-99 

Năm 2019  Lê Thị Thanh Trà    

10.  

Tự chủ về khoa học và công 

nghệ tại các trường đại học 

công lập trong bối cảnh cách 

mạng công nghiệp 4.0. 

Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại 

học và giáo dục nghề nghiệp của 

Việt Nam cho các thập niên đầu 

của thế kỷ XXI, Hiệp hội các 

trường Đại học, Cao đẳng Việt 

Năm 2019  Lê Thị Thanh Trà    



Nam, NXB Thông tin và truyền 

thông, ISBN: 978-604-80-3965-3, 

tr65-71 

11.  

E-learning trong giảng dạy 

đại học ở Việt Nam trước xu 

thế của cách mạng công 

nghiệp 4.0 

Kỷ yếu Hội thảo Nền kinh tế số 

trước bối cảnh cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4, ISBN 978-

604-80-3565-5, NXB Đại học 

Quốc gia TPHCM, tr87-94. 

Năm 2018  Lê Thị Thanh Trà    

3.2. Hội thảo quốc tế 

TT Tiêu đề bài báo Tên hội thảo 
Số xuất 

bản 
Tháng/ Năm xuất bản Tác giả  

Đồng tác 

giả 

Ghi 

chú 

1.  

Phát huy vai trò của đội ngũ nhà 

giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục Việt Nam 

Chất lượng đội ngũ nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục trong 

bối cảnh hiện nay: Xu hướng 

Việt Nam và thế giới 

Tháng 

12/2018 

Học Việt Quản lý giáo dục 

NXB Đại học Kinh tế Quốc 

dân 

Lê Thị Thanh Trà 

Vũ Thị Ngọc 

Dung 

Đồng tác 

giả 
 

2.  

Vai trò của cán bộ quản lý giáo 

dục ở Việt Nam trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp 4.0”,  

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Giáo 

dục cho mọi người,  

Trường 

Đại học 

Thủ Đô 

Tháng 9/2018 

NXB Đại học Quốc Gia Hà 

Nội 

Lê Thị Thanh Trà 

Phạm Thị Thanh 

Thủy 

Đồng tác 

giả 
 

3.  

Tác động của hội nhập kinh tế 

quốc tế đối với các doanh nghiệp ở 

Việt Nam 

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Phân 

phối và thương mại lần 1 năm 

2018,  

Tháng 

12/2018 
NXB Nông nghiệp 

Lê Thị Thanh Trà 

 
  

4.  

Improving Quanlity of health care 

service for people in sustainable 

development”,  

Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế 

IBSM lần thứ 5, 

Năm 

2018 

Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Hội 
Lê Thị Thanh Trà   

Hải Dương, ngày  30   tháng  7  năm 2019 

PHÒNG QLKHCN&HTQT 

 

     Đinh Thị Xuyến 

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH 

 

                                                   Lê Thị Thanh Trà 

 


